
Pre-22

Model: PF-G4-594*594*22-M
PF: Pre-filter
G4: Cấp lọc theo EN 779:2012
594x594x22: Kích thước WxLxD mm

Model

PF-G3-289*594*22-M

PF-G3-594*594*22-M

PF-G4-289*594*22-M

PF-G4-594*594*22-M

Cấp lọc
EN 779:2012

G3

G3

G4

G4

Kích thước
WxLxD

289×594×22

594x594x22

289×594×22

594×594×22

Lưu lượng
(m³/h)

1700

3400

1700

3400

Chênh áp cuối
khuyến nghị Pa

250

250

250

250

Mã

540401M

540402M

540403M

540404M

ỨNG DỤNG: 
• Đóng vai trò là bộ lọc sơ cấp trong các hệ thống HVAC, giúp 

kéo dài tuổi thọ của các bộ lọc chính bằng cách giữ lại các 
hạt bụi lớn hơn, giảm chi phí bảo trì và cải thiện hiệu quả lọc.

• 2 lưới bảo vệ, siêu nhỏ gọn
• Vật liệu lọc được hỗ trợ bởi lưới kim loại ở 2 phía
• Phù hợp với điều kiện độ ẩm cao

Lọc thô dạng tấm
Nhà sản xuất: Air Filtech, Việt Nam
Khung: Nhôm định hình hoàn thiện bề mặt
Vật liệu lọc: Sợi tổng hợp: 
SR-150-G3/ SR-270-G4 (MGT, Thổ Nhĩ Kỳ)
Cấp lọc theo EN 779:2012: G3, G4
Khả năng chống cháy: F1 DIN 53438
Nhiệt độ tối đa: 90°C
Độ ẩm tương đối: 100%

Pre-46

Model

PF-G3-289*594*46-M

PF-G3-594*594*46-M

PF-G4-289*594*46-M

PF-G4-594*594*46-M

Cấp lọc
EN 779:2012

G3

G3

G4

G4

Kích thước
WxLxD

289×594×46

594x594x46

289×594×46

594×594×46

Lưu lượng
(m³/h)

1700

3400

1700

3400

Chênh áp cuối
khuyến nghị Pa

250

250

250

250

Mã

540201M

540202M

540203M

540204M

ỨNG DỤNG: 
• Đóng vai trò là bộ lọc sơ cấp trong các hệ thống HVAC, giúp 

kéo dài tuổi thọ của các bộ lọc chính bằng cách giữ lại các 
hạt bụi lớn hơn, giảm chi phí bảo trì và cải thiện hiệu quả lọc.

• Phù hợp với điều kiện độ ẩm cao, Vật liệu lọc có thể thay thế

Lọc thô dạng tấm
Nhà sản xuất: Air Filtech, Việt Nam
Khung: Nhôm định hình hoàn thiện bề mặt
Vật liệu lọc: Sợi tổng hợp: 
SR-150-G3/ SR-270-G4 (MGT, Thổ Nhĩ Kỳ)
Tiêu chuẩn EN 779:2012: G3, G4
Khả năng chống cháy: F1 DIN 53438
Nhiệt độ tối đa: 90°C
Độ ẩm tương đối: 100%
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Lọc sơ cấp: G3 - M5 | Lọc tấm vật liệu

Model: PF-G4-594*594*46-M
PF: Pre-filter
G4: Cấp lọc theo EN 779:2012
594x594x46: Kích thước WxLxD mm


